[bookmark: _GoBack]   UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 12       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LAN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MẦM 2
NĂM HỌC 2021 – 2022

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	ĐIỆN THOẠI
	GHI CHÚ

	
	
	NAM
	NỮ
	
	

	1
	Nguyễn Ngọc Thùy An
	
	23/3/2017
	
	
	

	2
	Nguyễn Hà Nguyệt Anh
	
	03/01/2017
	
	
	

	3
	Nguyễn Hoàng Vân Anh
	
	16/12/2017
	
	
	

	4
	Phạm Trúc Anh
	
	15//7/2017
	
	
	

	5
	Nguyễn Hoàng Thiên Ân
	7/10/2017
	
	
	
	

	6
	Phạm Hồng Diệp
	
	15/01/2017
	
	
	

	7
	Lê Minh Tâm Đan
	
	14/10/2017
	
	
	

	8
	Đoàn Ngọc Quỳnh Giang
	
	26/9/2017
	
	
	

	9
	Trần Ngọc Gia Hân
	
	16/3/2017
	
	
	

	10
	Ngô Đức Huy
	24/5/2017
	
	
	
	

	11
	Đinh Gia Hưng
	08/3/2017
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Ngọc Hân
	
	22/10/2017
	
	
	

	13
	Tô Quỳnh Lam
	
	15/3/2017
	
	
	

	14
	Nguyễn Hoàng Lâm
	02/6/2017
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thành Lâm
	15/5/2017
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Hoàng Minh
	16/7/2017
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Ngọc Kim Ngân
	
	03/4/2017
	
	
	

	18
	Dương Phạm An Nhiên
	
	11/8/2017
	
	
	

	19
	Đỗ Nguyễn Nhật Nam
	07/7/2017
	
	
	
	

	20
	Lê Sỹ Nhật Nam
	09/10/2017
	
	
	
	

	21
	Trần Kiến Nguyên
	24/7/2017
	
	
	
	

	22
	Phạm Đình Hải Phúc
	16/12/2017
	
	
	
	

	23
	Phan Thị Thảo Quyên
	
	27/8/2017
	
	
	

	24
	Đặng Đình Sang
	28/9/2017
	
	
	
	

	25
	Hoàng Phạm Anh Thư
	
	13/5/2017
	
	
	

	26
	Ngô Phước Tấn
	31/5/2017
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Phương Tiên
	
	02/02/2017
	
	
	

	28
	Nguyễn Thông Tuệ
	05/5/2017
	
	
	
	

	29
	Lê Thiên Vân
	
	16/11/2017
	
	
	

	30
	Phan Thiên Vũ
	19/01/2017
	
	
	
	

	31
	Nguyễn Ngọc Yến Vy
	
	17/1/2017
	
	
	

	32
	Nguyễn Minh Quân
	14/5/2017
	
	
	
	HS mới

	33
	Ngô Hoài Anh
	
	02/8/2017
	
	
	HS mới
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